
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Châu Cầu , Xã Châu Phong, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

13/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HẢI QUÂN

2301289692

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773(Chính)

2. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
lưu động hoặc tại chợ; 
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ;

4789

3. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn đá quý;

4669

5. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sửa chữa đồ trang sức;
- Sửa chữa đồng hồ, dây, hộp đồng hồ...;

9529

6. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

8. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

9. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HẢI 
QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI QUAN JEWELRY GEMSTONE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983421686
Email: doanquan281970@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

11. Quảng cáo
(trừ thuốc lá)

7310

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo) (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không 
sử dụng cháy nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực 
hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa;(trừ hoá lỏng khí để 
vận chuyển) 

4933

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ đại lý chứng khoán, bảo hiểm, môi giới tài chính, bất 
động sản, chứng khoán, bảo hiểm; đấu giá hàng hóa)

4610

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

16. Cổng thông tin
(trừ báo chí)

6312

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá độc lập)

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033070001136

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nho Lâm, Xã Ngọc Lâm, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nho Lâm, Xã Ngọc Lâm, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

ĐOÀN HẢI QUÂN Nam
02/08/1970 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033070001136
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nho Lâm, Xã Ngọc Lâm, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nho Lâm, Xã Ngọc Lâm, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐOÀN HẢI QUÂN Nam

02/08/1970 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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